
STT Họ và tên
Năm sinh Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ
Ngày cấp Nơi cấp Quốc tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 
môn

Lĩnh vực theo Nghị định 
100/2018/NĐ-CP

Lĩnh vực cấp Hạng Mã số chứng chỉ
Quyết định cấp 

chứng chỉ

1
Trần Văn 

Thanh
30/01/1973 271521631 18/02/2014

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

Số 406C6, KDC An 
Bình, P. An Bình, 
TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(đường bộ)
II DON-00082100

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(tuyến cấp- thoát nước)
III

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

2 Trần Lê Thành 01/09/1990 215159275 11/07/2016 
Công an Bình 

Định
Việt Nam

KV Hòa Nghi, P. 
Nhơn Hòa, TX. An 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát thi công xây dựng 

công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(đường bộ)
III DON-00079959

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

3
Trần Văn 

Xuân
08/02/1984 271591817 19/03/2016

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
TT Xuân Lập, TX 
Long Khánh, T. 

Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng (Nhà 

các loại)
II DON-00082101

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp (có 

k/cấu dạng nhà
II

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

4
Phạm Văn 

Cảnh
22/05/1980 036080007393 30/07/2018

Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
ĐQG về dân cư

Việt Nam

Số 152 Tây Hòa, Tổ 
11, KP 4, P. Phước 

Long A, Quận 9, TP. 
HCM

Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng (Nhà 

các loại)
II DON-00082102

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp (có 

k/cấu dạng nhà
II

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp
III

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

5
Nguyễn 

Lương Hoàng
15/06/1993 038093009493 02/04/2018

Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
ĐQG về dân cư

Việt Nam
Xã Thiệu Hòa, H. 

Thiệu Hóa, T. Thanh 
Hóa

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
III DON-00082103

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

 Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(tuyến thoát nước)
III

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

6
Trịnh Ngọc 

Lâm
27/02/1992 285422660 04/12/2017

Công an Bình 
Phước

Việt Nam
Khu phố Phú Mỹ, P. 
Tân Phú, thị xã Đồng 
Xoài, T. Bình Phước

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông
Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III DON-00082104

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

7 Lê Tiến Hành 07/05/1983 240762497 23/12/2010 Công an Đắk Lắk Việt Nam
Ea Blang, Buôn Hồ, 

Đắk Lắk

Đại học Giao 
thông vận tảiTP. 

HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III DON-00082105
Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020
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8
Phan Hữu 

Trung
18/11/1987 215058113 29/08/2009

Công an Bình 
Định

Việt Nam
Xã Cát Hạnh, H. Phù 

Cát, T. Bình Định
Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III DON-00082106
Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

9
Nguyễn Văn 

Khải
14/10/1993 033093004031 07/05/2019

Công an Hưng 
Yên

Việt Nam
 H. xã Hồng Nam, 
TP. Hưng Yên, T. 

Hưng Yên

Đại học xây 
dựng Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình thủy lợi
Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng 

III DON-00079962
Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

10
Hoàng Ngọc 

Lan
21/09/1967 022108006 14/01/2019

Công an TP. 
HCM

Việt Nam
Số 212/103/4 Nguyễn 

Thiện Thuật, P.3, 
Q.3, TP. HCM

Đại học kiến trúc 
TP. HCM

Dài hạn 
năm năm

Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế quy hoạch xây 
dựng (phần kiến trúc)

II DON-00082107
Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

11
Hà Đăng 

Khang
27/07/1987 271892287 02/11/2019

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Tổ 6, khu phố 3, TT. 
Trảng Bom, H. Trảng 

Bom, T. Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư điện tử viễn 

thông
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị (cơ- điện) vào công 

trình
III DON-00082108

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

12
Nguyễn Công 

Lực
04/08/1992 230807523 09/08/2006 Công an Gia Lai Việt Nam

Tổ 7, Phường An 
Phú, Thị xã An Khê, 

T. Gia Lai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng 
Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng 

III DON-00074234
Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

13
Lưu Thành 

Danh
21/08/1987 271837555 16/06/2018

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số 40/23, KP2, P. 

Tam Hòa, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

HCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
III DON-00082109

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

 Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(tuyến thoát nước)
III

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

14
Nguyễn Đình 
Phước Pháp

24/11/1987 191633059 22/05/2014
Công an Thừa 

Thiên Huế
Việt Nam

Hương Thủy, Thừa 
Thiên Huế

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng 
II DON-00038281

Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 01/QĐ-
SXD ngày 
06/01/2020

15
Lưu Mạnh 

Cường
21/08/1987 271837555 16/06/2018

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số 40/23, KP2, P. 

Tam Hòa, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

HCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
III DON-00082109

Quyết định số 06/QĐ-
SXD ngày 
13/01/2020

16 Lê Văn Hùng 28/08/1987 250628839 16/07/2013
Công an Lâm 

Đồng
Việt Nam

Thôn 8, xã Liên 
Đầm, H. Di Linh, T. 

Lâm Đồng

Đại học Bách 
khoa TP. HCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III DON-00082959
Quyết định số 06/QĐ-
SXD ngày 
13/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

 Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(tuyến thoát nước)
III

Quyết định số 06/QĐ-
SXD ngày 
13/01/2020

17 Hồ Văn Thăng 15/05/1990 241269220 24/03/2016 Công an Đắk Lắk Việt Nam
TDP5, Khánh Xuân, 
Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk

Cao đẳng kinh tế 
- kỹ thuật Miền 

Nam
Chính quy

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
III DON-00082960

Quyết định số 06/QĐ-
SXD ngày 
13/01/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 06/QĐ-
SXD ngày 
13/01/2020

18
Tô Xuân 

Quang
21/09/1990 187104157 16/04/2009 Công an Nghệ An Việt Nam

xã Tân Long, huyện 
Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III DON-00082961
Quyết định số 06/QĐ-
SXD ngày 
13/01/2020

19
Phùng Hải 

Đăng
07/02/1990 194397807 30/01/2010

Công an Quảng 
Bình

Việt Nam
Kim Hóa, Tuyên 
Hóa, Quảng Bình

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông (đường bộ, cầu 

đường bộ)
III DON-00082962

Quyết định số 06/QĐ-
SXD ngày 
13/01/2020

20
Thái Nguyên 

Vũ
05/09/1988 225327454 08/12/2016

Công an Khánh 
Hòa

Việt Nam
Phu Cang 2 Nam, xã 

Vạn Phú, H. Vạn 
Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(đường bộ, cầu đường bộ)
III DON-00082963

Quyết định số 06/QĐ-
SXD ngày 
13/01/2020



21 Phan Văn Tin 01/04/1992 272133591 31/07/2007
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

ấp 5, xã Sông Nhạn, 
H. Cẩm Mỹ, T. Đồng 

Nai

Cao đẳng xây 
dựng Số 2

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát thi công xây dựng 

công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(đường bộ)
III DON-00082964

Quyết định số 06/QĐ-
SXD ngày 
13/01/2020

22
Nguyễn Văn 

Linh 
05/04/1993 272268203 27/01/2015

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

Số 36, KP 4, P. 
Quang Vinh, TP. 

Biên Hoà, T. Đồng 
Nai

Cao đẳng giao 
thông vận tải 

TPHCM
Chính quy

Cao đẳng công 
nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(đường bộ)
III DON-00082965

Quyết định số 06/QĐ-
SXD ngày 
13/01/2020

23
Nguyễn Văn 

Tư
10/02/1993 215223279 10/03/2008

Công an Bình 
Định

Việt Nam
Mỹ Thắng, Phù Mỹ, 

Bình Định
Đại học Yersin 

Đà Lạt
Chính quy Kiến trúc sư Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế kiến trúc công trình 
dân dụng

III DON-00074235
Quyết định số 06/QĐ-
SXD ngày 
13/01/2020

24
Trương Duy 

Phát
26/10/1990 271960380 31/05/2005

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

Số 20A, Bùi Trọng 
Nghĩa, KP2, P. Trảng 
Dài, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học kiến trúc 
TP. HCM

Chính quy
Kiến trúc sư quy 
hoạch vùng và đô 

thị
Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế kiến trúc công trình III DON-00082966

Quyết định số 06/QĐ-
SXD ngày 
13/01/2020

Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế quy hoạch xây 
dựng (phần kiến trúc)

III
Quyết định số 06/QĐ-
SXD ngày 
13/01/2020

25
Nguyễn Văn 

Đông
10/02/1988 183454269 13/05/2015 Công an Hà Tĩnh Việt Nam

Tân Lộc, Lộc Hà, T. 
Hà Tĩnh

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(đường bộ)
II DON-00083692

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông (cầu 

đường bộ)
III

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

26 Lê Văn Đoan 24/8/04/1989 261181908 09/11/2010
Công an Bình 

Thuận
Việt Nam

TT. Lạc Tánh Linh, 
Bình Thuận

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(đường bộ)
II DON-00083693

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông (cầu 

đường bộ)
III

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

27
Nguyễn Hồng 

Phong
22/11/1990 186976590 24/12/2007 Công an Nghệ An Việt Nam

Quỳnh Ngọc, Quỳnh 
Lưu, Nghệ An

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông (cầu 

đường bộ)
III DON-00083694

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

28
Trần Tiến 

Danh
06/12/1989 272089684 23/01/2019

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số 8/14, KP 3, P. An 
Bình, TP. Biên Hoà, 

T. Đồng Nai

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

II DON-00083695
Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp (có 

k/cấu dạng nhà)
II

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

29
Phạm Quốc 

Bình
08/05/1987 271754265 26/10/2016

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

Số 27F1, KP 6, P. 
Trung Dũng, TP. 

Biên Hoà, T. Đồng 
Nai

Đại học Tôn Đức 
Thắng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

II DON-00083696
Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp (có 

k/cấu dạng nhà)
II

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

30
Hoàng Văn 

Mong
15/05/1992 164423081 10/03/2013

Công an Ninh 
Bình

Việt Nam
Khánh Trung, Yên 
Khánh, Ninh Bình

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III DON-00083697
Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III
Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020



31
Trần Ngọc 

Nam
06/08/1990 04090000296 29/07/2016

Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
ĐQG về dân cư

Việt Nam
Khu phố 4C, P. 

Trảng Dài, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng 
III DON-00005777

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

II
Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III
Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

32
Nguyễn Văn 

Nam
26/05/1992 2723794456 24/02/2010

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

Số 592/4, khu phố 
10, P. Tân Biên, TP. 
Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Cao đẳng công 
nghệ và Quản trị 

Sonadezi
Chính quy

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng 

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng và công nghiệp
III DON-00083698

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
III

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(tuyến thoát nước)
III

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

33
Lê Xuân 

Thắng
20/10/1992 173746636 20/07/2009

Công an Thanh 
Hóa

Việt Nam
xã Hải Hà, H. Tĩnh 
Gia, T. Thanh Hóa

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
III DON-00083699

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(tuyến thoát nước)
III

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

34
Võ Ngọc 

Thiên
18/07/1988 215039961 05/11/2012

Công an Bình 
Định

Việt Nam
Hoài Thanh Tây, 
Hoài Nhơn, Bình 

Định
Đại học Thủy Lợi Chính quy

Kỹ sư Thủy văn - 
Môi trường

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III DON-00083700
Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

35 Đinh Văn Hòa 20/09/1990 038090002320 19/08/2016
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
ĐQG về dân cư

Việt Nam
xã Thạch Bình, H. 

Thạch thành, T. 
Thanh Hóa

Đại học Khoa 
học Tự Nhiên

Vừa học 
vừa làm

Cử nhân địa chính Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III DON-00083701
Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

36
Hoàng Văn 

Sáng
02/01/1993 184000792 31/01/2019 Công an Hà Tĩnh Việt Nam

Số 255/56T, đường 
Nguyễn Văn Tiến, 

KP1, P. Tân Phong, 
TP. Biên Hòa, T. 

Đại Học Bình 
Dương

Chính quy
Đại học Bình 

Dương
Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế kiến trúc công trình III DON-00083702

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

37
Nguyễn Công 

Hậu
14/02/1992 272798083 23/04/2016

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Tổ 31, KP5, P. Trảng 
Dài, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Chính quy
Kiến trúc sư kiến 

trúc công trình
Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế kiến trúc công trình III DON-00083703

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

38
Nguyễn Duy 

Khoa
14/10/1984 271545481 10/02/2011

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

Số 163/10A, Khu phố 
4, P. Hòa Bình, TP. 
Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học Kiến 
trúc TP. HCM

Chính quy Kiến trúc sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế kiến trúc công trình III DON-00083704
Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

39
Trương Ngọc 

Hoàng
20/04/1982 240666827 18/07/2012 Công an Đắk Lắk Việt Nam

M'Drắk, M Drắk, 
Đắk Lắk

Đại học Thủy Lợi Tại chức Kỹ sư thủy lợi
Giám sát thi công xây dựng 

công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình NN&PTNT: 

Thủy lợi
III DON-00083705

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

40 Vũ Đình Phúc 06/07/1986 271802717 27/02/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số B6, KP1, P. Trảng 
Dài, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai
Đại học Thủy Lợi Chính quy Kỹ sư thủy lợi

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình NN&PTNT: 

Thủy lợi
III DON-00083706

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

41
Hoàng Xuân 

Tài
10/10/1984 194151727 03/05/2003

Công an Quảng 
Bình

Việt Nam
Cảnh Hóa, Quảng 
Trạch, Quảng Bình

Đại học Thủy Lợi Tại chức Kỹ sư thủy lợi
Giám sát thi công xây dựng 

công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình NN&PTNT: 

Thủy lợi
III DON-00083707

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020



42 Võ Hữu Ánh 28/02/1987 212771897 17/04/2018
Công an Quảng 

Ngãi
Việt Nam

 Thôn Hòa Vinh, xã 
Hành Phước, H. 
Nghĩa Hành, T. 

Quảng Ngãi

Đại học Công 
nghệ Sài Gòn

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình 
Giám sát thi công xây dựng 

công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình NN&PTNT: 

Thủy lợi
III DON-00049171

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

43 Hà Thúc Vỹ 16/09/1971 0258056881 25/11/2013
Công an TP. 

HCM
Việt Nam

Số 261, tổ 3, KP 4, P. 
Tăng Nhơn Phú A, 
Quận 9, TP. HCM

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(đường bộ, cầu đường bộ)
III DON-00083708

Quyết định số 12/QĐ-
SXD ngày 
20/01/2020

44 Hoàng Văn Hà 02/10/1985 285069467 25/02/2015
Công an Bình 

Phước
Việt Nam

Thôn 5, Thiện Hưng, 
Bù Đốp, Bình Phước

Đại học Thủy Lợi Chính quy
Kỹ sư công trình 

Thủy Lợi
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III DON-00083283

Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

45
Ngô Xuân 

Quảng
24/10/1976 271414719 19/06/2009

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

M08, Tổ 34E, KP7, 
P. Tân Phong, TP. 
Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học kiến trúc 
TP. HCM

Tại chức 
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng
II DON-00030499

Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

II
Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng và 

hạ tầng kỹ thuật
III

Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II
Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

46 Vũ Viết Xuân 08/08/1966 011066000010 09/10/2017
Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 
ĐQG về dân cư

Việt Nam
Số 03 đường 31E, An 

Phú, Quận 2, TP. 
HCM

Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Chuyên tu Kỹ sư xây dựng 
Giám sát thi công xây dựng 

công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(tuyến cấp- thoát nước; 
chiếu sáng công cộng)-

III DON-00057294
Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

47
Nguyễn Đức 

Nguyên
24/12/1982 168085732 03/02/2009 Công an Hà Nam Việt Nam

Tổ 11, P. Lương 
Khánh Thiên, TP. 

Phú Lý, T. Hà Nam
Đại học Thủy Lợi

Vừa học 
vừa làm

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(tuyến cấp- thoát nước)
III DON-00083898

Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

48
Nguyễn Đình 

Cường
28/10/1992 187178465 24/01/2015 Công an Nghệ An Việt Nam

Xóm 20, xã Quỳnh 
Văn, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 
xây dựng 

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III DON-00047469
Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

49
Trần Trung 

Kiên
14/08/1990 264438759 07/03/2007

Công an Ninh 
Bình 

Việt Nam
Khánh Hội, Yên 

Khánh, T. Ninh Bình

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Giao thông (cầu 

đường bộ, đường bộ)
III DON-00083899

Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(tuyến cấp- thoát nước)
III

Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020



50
Nguyễn Thái 

Hiến
24/06/1985 211815708 07/03/2015

Công an Bình 
Định

Việt Nam
TT Phú Phong, H. 

Tây Sơn, T. Bình định
Đại học Thủy Lợi Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
công trình Thủy 

Lợi

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III DON-00018322
Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Giao thông 

(đường bộ)
III

Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

51
Dương Minh 

Tuấn
07/08/1990 221213692 04/11/2005 Công an Phú Yên Việt Nam

Thôn Phú Sen, xã 
Hòa Định Tây, H. 

Phú Hòa, T. Phú Yên

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III DON-00053038
Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế xây dựng công trình 

Giao thông (đường bộ)
III

Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

52
Ngô Văn 

Thanh
05/09/1983 272409892 06/07/2010

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
KP 1, P. Long Bình, 

TP. Biên Hòa, T. 
Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Vừa học 
vừa làm

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công trình 

xây dựng 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
III DON-00083900

Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

53
Hoàng Văn 

Bách
26/03/1984 271565413 24/11/2011

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Xóm gốc, Long An, 
H. Long Thành, T. 

Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp
III DON-00083901

Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng
III

Quyết định số 17/QĐ-
SXD ngày 
03/02/2020

54
Trần Phương 

Quốc
27/11/1973 271145828 24/11/2006

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

Số 224, Quốc lộ 1, P. 
Trung Dũng, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 
Nai

Đại học kỹ thuật 
TP. HCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Giám sát thi công xây dựng 

công trình
Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II DON-00084290

Quyết định số 18/QĐ-
SXD ngày 
05/02/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp (Nhà 

các loại)
II

Quyết định số 18/QĐ-
SXD ngày 
05/02/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(tuyến thoát nước)
II

Quyết định số 18/QĐ-
SXD ngày 
05/02/2020

55
Trần Huy 

Hoàng
03/02/1992 038092009431 20/03/2018

Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
ĐQG về dân cư

Việt Nam
Thiệu Giang, Thiệu 

Hóa, Thanh Hóa
Đại học Lạc Hồng Chính quy

Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật công trình 

xây dựng 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III DON-00084291
Quyết định số 18/QĐ-
SXD ngày 
05/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng

III
Quyết định số 18/QĐ-
SXD ngày 
05/02/2020

56 Bùi Phúc Lợi 21/10/1979 271336377 07/03/2018
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 117, tổ 35, KP3, 
P. Tân Hạnh, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 
Nai

Đại học mở bán 
công TP. HCM

Tập Trung Kỹ sư xây dựng
Giám sát thi công xây dựng 

công trình
Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II DON-00084292

Quyết định số 18/QĐ-
SXD ngày 
05/02/2020
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Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp (Nhà 

các loại)
II

Quyết định số 18/QĐ-
SXD ngày 
05/02/2020

57
Quách Như 

Sơn
16/09/1963 271760565 13/10/2017

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

Số 42/3/43B1, KP9, 
P. Tân Phong, TP. 
Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học Kiến 
trúc TP. HCM

Chính quy Kiến trúc sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế kiến trúc công trình II DON-00084293
Quyết định số 18/QĐ-
SXD ngày 
05/02/2020

58
Nguyễn Tiến 

Mạnh
02/08/1983 271678903 25/08/2010

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số H12, KP4, P. Tân 
Hiệp, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(đường bộ)
III DON-00084294

Quyết định số 18/QĐ-
SXD ngày 
05/02/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 18/QĐ-
SXD ngày 
05/02/2020

59
Khương 

Nguyễn Đức 
Chương

24/04/1970 272455077 04/06/2013
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 12B, KP 3, P. 
Bửu Hòa, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Kiến 
trúc TP. HCM

Chính quy Kiến trúc sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế kiến trúc công trình II DON-00085352
Quyết định số 32/QĐ-
SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế quy hoạch xây 
dựng (Phần kiến trúc)

II
Quyết định số 32/QĐ-
SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng (Phần 

kiến trúc)
II

Quyết định số 32/QĐ-
SXD ngày 
20/02/2020

60 Ngô Văn Dũng 30/08/1970 270819622 16/06/2018
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số1758, ấp Quảng 
Hòa, xã Quảng Tiến, 

H. Trảng Bom, T. 
Đồng Nai

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
cầu đường

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II DON-00016907
Quyết định số 32/QĐ-
SXD ngày 
20/02/2020

61
Phạm Thế 

Hùng
22/06/1986 271834878 14/10/2010

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số 225B, KP 1, P. 
An Hòa, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư Điện khí hóa 

và cung cấp điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị (cơ-điện) vào công 

trình
III DON-00085353

Quyết định số 32/QĐ-
SXD ngày 
20/02/2020

62
Nguyễn Duy 

Khoa
14/10/1984 271545481 10/02/2011 Công an Đồng Nai Việt Nam

Số 163/10A, khu phố 
4, P. Hòa Bình, TP. 
Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học Kiến 
trúc TP. HCM

Chính quy Kiến trúc sư
Giám sát thi công xây dựng 

công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp (Phần kiến trúc)
III DON-00083704

Quyết định số 42/QĐ-
SXD ngày 
03/03/2020

63
Phạm Anh 

Hùng
06/08/1977 271233886 18/03/2008

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

Số 9/2B, khu phố 3, 
P. Bửu Long, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng 
Nai

Đại học mở bán 
công TP. HCM

Chính quy Kỹ sư xây dựng
Giám sát thi công xây dựng 

công trình
Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng 
II DON-00085623

Quyết định số 42/QĐ-
SXD ngày 
03/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp (có 

k/cấu dạng nhà)
II

Quyết định số 42/QĐ-
SXD ngày 
03/03/2020

64
Nguyễn Thanh 

Hùng
02/01/1991 272087323 11/08/2006

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số 91/4B, khu phố 3, 
P. An Bình, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Quốc tế 
Hồng Bàng TP. 

HCM
Chính quy Kiến trúc sư Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế kiến trúc công trình III DON-00085624

Quyết định số 42/QĐ-
SXD ngày 
03/03/2020

65
Hoàng Trường 

Giang
02/04/1985 197152171 15/02/2016

Công an Quảng 
Trị

Việt Nam
Phường Hóa An, TP. 

Biên Hòa, T. Đồng
Đại học Dân lập 

Văn Lang
Chính quy Kiến trúc sư Thiết kế quy hoạch xây dựng

Thiết kế quy hoạch xây 
dựng (Phần kiến trúc)

II DON-00085844
Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020
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Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế kiến trúc công trình II
Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

66 Vũ Trần Lâm 09/04/1980 271384328 30/12/2010
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 6B, tổ 93, KP 13, 
P. Hố Nai, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Kiến 
trúc Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình công nghiệp 

(có k/cấu dạng nhà)
II DON-00085845

Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

67
Lê Xuân 

Thạch
29/08/1982 272647212 19/11/2016

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Tổ 1, khu phố 5, P. 
Trảng Dài, TP. Biên 

Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Kiến 
trúc TP. HCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình công nghiệp 

(có k/cấu dạng nhà)
II DON-00012717

Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III
Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

68
Phạm Ngọc 

Sơn
15/10/1991 194445934 23/07/2007

Công an Quảng 
Bình

Việt Nam
Quảng Hưng, Quảng 
Trạch, Quảng Bình

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy Kỹ sư xây dựng 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng 

III DON-00085846
Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III
Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

69 Nguyễn Thuận 24/10/1981 271402861 23/03/2012
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số F2/062A, Lê Lợi 
2, Quang Trung, TP. 
Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học bán 
công Tôn Đức 

Thắng
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng - công 

nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng 

II DON-00085847
Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp (có 

k/cấu dạng nhà)
II

Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

70
Trương Minh 

Tuấn
14/04/1974 271557098 14/10/2016

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Trần Cao Vân, Bàu 
Hàm 2, Thống Nhất, 

T. Đồng Nai

Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
dân dụng - công 

nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng 

II DON-00085848
Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp (có 

k/cấu dạng nhà)
II

Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

71
Nguyễn Chí 

Nguyện
12/01/1980 272645263 17/12/2015

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số B204, KP5, P. 

Tân Hiệp, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học xây 
dựng Hà Nội

Chính quy Kỹ sư xây dựng 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng 

II DON-00057600
Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

72
Trương Văn 

Lành
03/04/1980 272677913 12/04/2016

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Hương Phước, xã 

Pước Tân, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học xây 
dựng Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Giám sát thi công xây dựng 

công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(đường bộ; cầu đường bộ)
III DON-00085849

Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

73
Nguyễn Thái 

Hiến
24/06/1985 211815708 07/03/2015

Công an Bình 
Định

Việt Nam
TT. Phú Phong, H. 

Tây Sơn, T. Bình định
Đại học Thủy Lợi Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
công trình Thủy 

Lợi

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông (cầu 

đường bộ)
III DON-00018322

Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020



74 Phạm Văn Việt 20/07/1979 272739984 09/05/2015
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 2C, khu 12, Long 
Đức, Long Thành, T. 

Đồng Nai

Đại học Bách 
khoa Hà Nội

Chính quy Kỹ sư điện
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình công nghiệp 

(Đường dây và TBA)
III DON-00035384

Quyết định số 44/QĐ-
SXD ngày 
09/03/2020

75
Đặng Thành 

Long
25/01/1966 270688303 27/10/2011

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số 2/3 KP3, P. Bửu 

Long, TP. Biên 
Hòa,T. Đồng Nai

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Cầu - đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(Đường bộ, cầu đường bộ) 
III DON-00086679

Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

76
Đặng Quốc 

Việt
03/06/1984 025386438 11/02/2011

Công an TP. 
HCM

Việt Nam
Số 156/4/2, KP 1, P. 

Bình Thọ, Q. Thủ 
Đức, TP. HCM

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Cầu - đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(Đường bộ, cầu đường bộ) 
III DON-00086680

Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

77 Phạm Ngọc Tú 29/07/1979 025054597 04/08/2009
Công an TP. 

HCM
Việt Nam

Số 1206/3B, Ấp 4, xã 
Nhơn Đức, H. Nhà 

Bè, TP. HCM

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Cầu - đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(Đường bộ, cầu đường bộ) 
III DON-00086681

Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

78
Vũ Ngọc 

Khanh
19/09/1983 272945408 08/03/2018

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số11/5a, KP 6, P. 

Tam Hiệp, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

HCM

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 
giao thông (xây 
dựng cầu đường)

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (Đường bộ)
III DON-00086682

Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III
Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông 

(Đường bộ, cầu đường bộ) 
III

Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình NN&PTNT: 

Thủy lợi
III

Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

79
Phan Thành 

An
21/06/1973 271207709 08/07/2014

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

Số 401 KP5 (Nay là 
KP4),  P. Thống 

Nhất, TP. Biên Hòa, 
T. Đồng Nai

Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
dân dụng - công 

nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

II DON-00012662
Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp (có 

k/cấu dạng nhà)
II

Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(tuyến cấp- thoát nước)
III

Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

80 Lê Ngọc Huân 01/11/1972 171634780 22/03/2006
Công an Thanh 

Hóa
Việt Nam

Số 421/69/2, đường 
Đồng Khởi, KP6, P. 
Tân Tiến, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học xây 
dựng Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
dân dụng - công 

nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

II DON-00012661
Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp (có 

k/cấu dạng nhà)
II

Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020



Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(tuyến cấp- thoát nước)
III

Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

81 Bùi Vĩnh Nhật 20/12/1984 272648582 19/05/2016
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 3, KP 5, P. Trảng 
Dài, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học Quốc tế 
Hồng Bàng TP. 

HCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình 

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng
II DON-00086683

Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế kết cấu công trình 
công nghiệp (có k/cấu dạng 

nhà)
II

Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

II
Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp (có 

k/cấu dạng nhà)
II

Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

82
Hà Thị Minh 

Hải
22/05/1993 183844321 21/05/2019 Công an Hà Tĩnh Việt Nam

Thôn Khe Cò, xã Sơn 
Lễ, H. Hương Sơn, T. 

Hà Tĩnh
Đại học Thủy Lợi Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật 
công trình xây dựng 

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III DON-00086684
Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Thiết kế xây dựng công trình 
NN&PTNT: Thủy lợi

III
Quyết định số 48/QĐ-
SXD ngày 
20/03/2020

83
Trần Tiến 

Danh
06/12/1989 272089684 23/01/2019

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số 8/14, KP 3, P. An 
Bình, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng
III DON-00083695

Quyết định số 49/QĐ-
SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế kết cấu công trình 

công nghiệp
III

Quyết định số 49/QĐ-
SXD ngày 
23/03/2020

84
Nguyễn Thành 

Tâm
07/07/1987 221204377 24/02/2018 Công an Phú Yên Việt Nam

Ngọc Sơn Tây, Hòa 
Quang Bắc, H. Phú 

Yên, T. Phú Yên

Đại học xây 
dựng Miền Trung

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
dân dụng - công 

nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III DON-00086807
Quyết định số 49/QĐ-
SXD ngày 
23/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp

III
Quyết định số 49/QĐ-
SXD ngày 
23/03/2020

85 Hồ Ngọc Tuấn 08/12/1992 272372354 28/05/2016
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 3, KP 5, P. Trảng 
Dài, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Chính quy
Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 
xây dựng 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III DON-00086808
Quyết định số 49/QĐ-
SXD ngày 
23/03/2020

86
Vũ Anh 
Vương

02/06/1991 135630867 05/01/2009
Công an Vĩnh 

Phúc
Việt Nam

Quang Yên, Lập 
Thạch, Vĩnh Phúc

Đại học Thủy Lợi Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng  
Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế kết cấu công trình 
dân dụng

III DON-00086809
Quyết định số 49/QĐ-
SXD ngày 
23/03/2020

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế kết cấu công trình 

công nghiệp
III

Quyết định số 49/QĐ-
SXD ngày 
23/03/2020



87
Trương Diệu 

Hải
10/10/1978 024505091 21/03/2006

Công an TP. 
HCM

Việt Nam
Số 74/804, đường Lê 
Đức Thọ, Phường 17, 
Q. Gò Vấp, TP. HCM

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III DON-00086920
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật: 

Tuyến thoát nước
III

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông: 

Đường bộ
II

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

88 Lê Minh Đạo 01/01/1987 290852060 14/02/2011
Công an Tây 

Ninh
Việt Nam

Xóm Ruộng, Trí 
Bình, Châu Thành, T. 

Tây Ninh

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật: 

Tuyến thoát nước
III DON-00086921

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông: 

Đường bộ
II

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

89
Trần Minh 

Trường
26/11/1993 241392340 11/10/2017 Công an Đắk Lắk Việt Nam

Thôn 1, xã Cư Mốt, 
H. EaH'leo, T. Đắk 

Lắk

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông
Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế xây dựng công trình 
giao thông: Đường bộ

III DON-00086922
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật: 

Tuyến thoát nước
III

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông: 

Đường bộ
III

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

90
Nguyễn Văn 

Sinh
13/07/1992 038092009767 14/02/2019

Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
ĐQG về dân cư

Việt Nam
xã thiệu Nguyên, H. 
Thiệu Hóa, T. Thanh 

Hóa

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng và công 

nghiệp 
III DON-00086923

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật: 

Tuyến cấp- thoát nước
III

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông: 

Đường bộ, cầu đường bộ
III

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

91
Phạm Duy 

Khanh
19/05/1989 261087306 24/04/2019

Công an Bình 
Thuận

Việt Nam
xã Thuận Minh, H. 
Hàm Thuận Bắc, T. 

Bình Thuận

Cao đẳng giao 
thông vận tải III - 

TP. HCM
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông: Cầu, đường bộ
III DON-00073446

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020



Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình dân dụng, 
giao thông: đường bộ, hạ 
tầng kỹ thuật: tuyến thoát 
nước, NN&PTNT: thủy lợi

III
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

92
Trương Quang 

Hưng
10/05/1987 212774140 15/05/2015

Công an Quảng 
Ngãi

Việt Nam
Hành Tín Tây, H. 
Nghĩa Thành, T. 

Quãng Ngãi

Đại học Lương 
Thế Vinh

Chính quy Kỹ sư xây dựng
Giám sát thi công xây dựng 

công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật: 
tuyến- cấp thoát nước, chiếu 

sáng công cộng

III DON-00008068
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông: 

Đường bộ
III

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

93
Phạm Đức 

Dương
27/05/1983 023488339 25/02/2011

Công an TP. 
HCM

Việt Nam
Số 31/23E, Lý 

Thường Kiệt, P4, Q. 
Gò Vấp, TP. HCM

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

HCM

Vừa học 
vừa làm

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng 

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông: 

Đường bộ
II DON-00086924

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

94
Kiều Xuân 

Thân
28/11/1987 321256001 06/02/2014 Công an Bến Tre Việt Nam

ấp 8, Lương Phú, 
Giồng Trôm, T. Bến 

Tre

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Cầu - đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình giao thông: 

Đường bộ
III DON-00016696

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

95
Trương Diệu 

Sơn
06/05/1976 024505090 16/01/2014

Công an TP. 
HCM

Việt Nam

Số 74/808B, đường 
Lê Đức Thọ, Phường 

6, Q. Gò Vấp, TP. 
HCM

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Cầu - đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

II DON-00086925
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật: 
tuyến- cấp thoát nước, chiếu 

sáng công cộng

III
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

96
Nguyễn Minh 

Tâm
01/10/1988 271841253 28/11/2019

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

KP. Phan Bội Châu, 
TT. Dầu Giây, H. 

Thống Nhất, T. Đồng 
Nai

Đại học Kiến 
trúc TP. HCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng  
Giám sát thi công xây dựng 

công trình
Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III DON-00086926

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

97 Lê Hùng Lâm 30/01/1981 205083174 24/10/2015
Công an Quảng 

Nam
Việt Nam

Số 6/12, KP 2, P. Tân 
Mai, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học Lạc 
Hồng

Vừa học 
vừa làm

Kỹ sư xây dựng 
dân dụng & công 

nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III DON-00086927
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật: 
tuyến- cấp thoát nước, chiếu 

sáng công cộng

III
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

98
Nguyễn Minh 

Trí
03/04/1991 272158786 11/09/2009

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
ấp 3, xã Xuân Tâm, 

H. Xuân Lộc, T. 
Đồng Nai

Đại học Bình 
Dương

Chính quy Kỹ sư xây dựng
Giám sát thi công xây dựng 

công trình
Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II DON-00049035

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

99 Lê Trần Đoàn 01/01/1983 290751925 23/02/2001
Công an Tây 

Ninh
Việt Nam

Số 249B, hẻm 5, tổ 
40, KP 11A, P. Tân 

Phong, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học bách 
khoa TP. HCM

Vừa học 
vừa làm

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III DON-00048463
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật: 
tuyến- cấp thoát nước, chiếu 

sáng công cộng

III
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020



Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình NN&PTNT: 

Thủy lợi
III

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

100
Trần Văn 

Thịnh
10/02/1985 172190786 21/11/2014

Công an Thanh 
Hóa

Việt Nam

Số 249B, hẻm 5, tổ 
40, KP 11A, P. Tân 

Phong, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư đô thị 

(ngành: cấp thoát 
nước)

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III DON-00086928
Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật: 

tuyến thoát nước
III

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình NN&PTNT: 

Thủy lợi
III

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

101
Hoàng Cao 

Nguyên
07/08/1979 024814474 13/09/2007

Công an TP. 
HCM

Việt Nam

Số 249B, hẻm 5, tổ 
40, KP11A, P. Tân 

Phong, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Thủy Lợi Tại chức
Kỹ sư công trình 

Thủy Lợi
Giám sát thi công xây dựng 

công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình NN&PTNT: 

Thủy lợi
III DON-00086929

Quyết định số 53/QĐ-
SXD ngày 
27/03/2020

102 Trần Hữu Tần 24/10/1976 271594278 12/02/2014
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP 6A, P. Tam Hiệp, 
TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai

Đại học sư phạm 
kỹ thuật TP. 

HCM
Tại chức

Kỹ sư Điện khí hóa 
& Cung cấp điện

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế (cơ- điện) công 

trình
II DON-00016905

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

103
Nguyễn Tiến 

Hướng
10/12/1981 271767983 27/09/2002

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số 29/31, KP 5, P. 

Trảng Dài, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học mở TP. 
HCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 
nghiệp

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng 

II DON-00087392
Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp: có 

k/cấu dạng nhà
II

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật: 

Xử lý chất thải rắn
II

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

104
Nguyễn Sỹ 

Hùng
22/12/1984 183329405 18/04/2000 Công an Hà Tĩnh Việt Nam

Thị trấn Đức Thọ, T. 
Hà Tĩnh

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng, công 

nghiệp
III DON-00087393

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Hạ tầng kỹ thuật: 

Xử lý chất thải rắn
III

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Giao thông: 

Đường bộ
II

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

105
Nguyễn Thành 

Trung
02/10/1982 151380473 17/05/2011

Công an Thái 
Bình

Việt Nam
Thái Tân, Thái Thụy, 

Thái Bình
Đại học Dân lập 

Hải Phòng
Chính quy

Kỹ sư điện dân 
dụng & công 

nghiệp
Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế (cơ- điện) công 
trình

II DON-00087394
Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

THÁNG 4-2020



Giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị (cơ- điện) vào công 

trình
II

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

106 Lê Duy Chí 25/05/1961 272268899 29/08/2008
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 396, Nguyễn Phúc 
Chu, KP 5, P. Trảng 
Dài, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học Mỏ - 
Địa chất

Dài hạn Kỹ sư cơ điện mỏ Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế (cơ- điện) công 

trình
II DON-00087395

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình

Giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị (cơ- điện) vào công 

trình
III

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

107
Vũ Viết Nhật 

Linh
25/11/1975 271157776 19/07/2011

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số 45/1, KP 8A, P. 
Tân Biên, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Giao thông: 

Đường bộ
III DON-00087396

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình Giao thông: 

Đường bộ
III

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

108
Trần Văn 

Trung
02/08/1976 015076000040 31/05/2019

Cục cảnh sát QL 
hành chính về 

TTXH
Việt Nam

Số 143A/63 Ung Văn 
Khiêm, phường 25, 
Q. Bình Thạnh, TP. 

HCM

Đại học Giao 
thông vận tải TP. 

HCM

Vừa làm
vừa học

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Giao thông: Cầu, 

đường bộ
III DON-00087397

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

109
Trịnh Ngọc 

Lâm
27/02/1992 285422660 04/12/2017

Công an Bình 
Phước

Việt Nam
KP Phú Mỹ, P. Tân 

Phú, thị xã Đồng 
Xoài, T. Bình Phước

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 
dựng công trình 

giao thông
Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế xây dựng công trình 
Giao thông: Đường bộ

III DON-00082104
Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

110
Võ Thanh 

Tuấn
02/10/1990 251272175 13/02/2018

Công an Lâm 
Đồng

Việt Nam
Số 243/7/4 Mã Lò, P. 

Bình Trị Đông A, 
Bình Tân, TP. HCM

 
Thạc sĩ - Đại học 
Giao thông vận 

tải TP. HCM

Chính quy

Thạc sĩ - Kỹ sư kỹ 
thuật xây dựng 
công trình giao 

thông

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III DON-00071834
Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

111 Phan Văn Tiệp 22/08/1991 276040042 19/04/2019
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Tổ 18, ấp Tân Mai 2, 
xã Phước Tân, TP. 
Biên Hòa, T. Đồng 

Nai

Đại học Quy 
Nhơn

Chính quy
Kỹ sư công nghệ 
kỹ thuật xây dựng 

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế kết cấu công trình 

dân dụng 
III DON-00087398

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

III
Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

112
Lưu Hữu 
Xuân thủy

21/05/1985 023879751 29/01/2015
Công an TP. 

HCM
Việt Nam

Số 984/10 Qốc lộ 1A, 
P. Linh Trung, Q. 

Thủ Đức, TP. HCM

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường bộ

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

II DON-00087399
Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình công nghiệp: có 

k/cấu dạng nhà
II

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

113
Hồ Chính 

Tùng
02/05/1980 271452584 29/09/2012

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số 27, KP 11, P. Tân 

Phong, TP. Biên 
Hòa, T. Đồng Nai

Đại học kiến trúc 
Hà Nội

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 

dân dụng & công 
nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Quản lý dự án đầu xây dựng 
công trình dân dụng

II DON-00022483
Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020



Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Quản lý dự án đầu xây dựng 
công trình công nghiệp: có 

k/cấu dạng nhà
II

Quyết định số 64/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

114
Hồ Phú 
Nguyên

08/07/1983 271632802 28/11/2018
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

Số 44D/9, KP Long 
Điềm, P. Long Bình 
Tân, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học Công 
nghệ Sài Gòn

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật 

công trình
Giám sát thi công xây dựng 

công trình
Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II DON-00087434

Quyết định số 66/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

115 Nguyễn Tài 09/05/1969 271084068 03/04/2010
Công an Đồng 

Nai
Việt Nam

KP2, P. Tam Hiệp, 
TP. Biên Hòa, T. 

Đồng Nai

Đại học bách 
khoa TP. HCM

Chính quy
Kỹ sư xây dựng 
công trình thủy

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình dân dụng

II DON-00072271
Quyết định số 66/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

116
Nguyễn Viết 

Tuấn
27/11/1992 261230021 24/02/2015

Công an Bình 
Thuận

Việt Nam
Phú Thủy, TP. Phan 
Thiết, T. Bình Thuận

Đại học Kiến 
trúc TP. HCM

Chính quy
Kỹ sư Quy hoạch 

vùng và đô thị
Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế kiến trúc công trình III DON-00087435

Quyết định số 66/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

117
Nguyễn Tiến 

Mạnh
02/08/1983 271678903 25/08/2010

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam
Số H12, KP4, P. Tân 
Hiệp, TP. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Chính quy

Kỹ sư xây dựng 
Cầu đường

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00084294
Quyết định số 66/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

Thiết kế xây dựng công trình
Thiết kế xây dựng công trình 

Giao thông: Đường bộ
III

Quyết định số 76/QĐ-
SXD ngày 
06/04/2020

118
Dương Quang 

Lâm
02/08/1979 271364688 31/07/2019

Công an Đồng 
Nai

Việt Nam

Số 2A - QL13, 
phường Hiệp Bình 

Chánh, Q. Thủ Đức, 
TP. HCM

Đại học Giao 
thông vận tải Hà 

Nội
Tại chức

Kỹ sư xây dựng 
Cầu - Đường bộ

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Giao thông: 

Đường bộ
II DON-00070585

Quyết định số 66/QĐ-
SXD ngày 
28/04/2020

Giám sát thi công xây dựng 
công trình

Giám sát công tác xây dựng 
công trình Giao thông: Cầu 

đường bộ
III

Quyết định số 66/QĐ-
SXD ngày 
28/04/2020


